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(3)「３営業、農業、不動産などの収入に関する情報」 (3. Thông tin liên 

quan đến Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, nông nghiệp, bất động sả

n, v.v.) 

 

1. 営業所得／(Thu nhập từ hoạt động kinh doanh) [Giấy tờ đính kèm: 

Bảng kê chi tiết thu chi] 

Vui lòng nhập thu nhập từ các hoạt động kinh doanh trong ngành bán buô

n/ngành bán lẻ/ngành nhà hàng cũng như thu nhập từ các nghề tự do 

như bác sĩ/luật sư/thợ mộc, v.v. cũng như hoạt động kinh doanh như trong 

ngành ngư nghiệp, v.v. 

 

(Quy trình) 

(a) Vui lòng tích vào "Có". 

 

 

 

 

 

(b) Vui lòng vừa nhìn Bản chi tiết thu nhập mà bạn đã tạo từ trước vừa nhập 「収入」 (Thu nhập gộp) và 「所
得」 (Thu nhập ròng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 農業所得 (Thu nhập từ nông nghiệp) [Giấy tờ đính kèm: Bảng kê chi tiết thu chi] 

Vui lòng nhập thu nhập từ sản xuất nông sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, v.v. 

(Quy trình) 

Vui lòng nhập theo cách giống với mục 「1. 営業所得 (Thu nhập từ hoạt động kinh doanh)」. 
 

3. 不動産所得 (Thu nhập từ bất động sản) [Giấy tờ đính kèm: Bảng kê chi tiết thu chi] 

Vui lòng nhập thu nhập từ tiền thuê đất, tiền thuê nhà, v.v. 

(Quy trình) 

Vui lòng nhập theo cách giống với mục 「1. 営業所得 (Thu nhập từ hoạt động kinh doanh)」. 

[Màn hình nhập thông tin] 
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*Đối với các mục từ 1 đến 3, nếu bạn có thu nhập tương ứng với tiền trợ cấp hoặc quỹ hợp tác (quỹ hỗ trợ tạ

m nghỉ làm liên quan đến hoạt động kinh doanh, v.v.), v.v. liên quan đến Covid-19, vui lòng ghi rõ vào "Bảng kê 

chi tiết thu chi". 

 

4. 利子所得 (Thu nhập từ lãi) [Giấy tờ đính kèm: Bảng kê chi tiết thể hiện số tiền thu nhập, v.v.] 

　 *Ngoại trừ tiền thuế riêng biệt khấu trừ tại nguồn 

Vui lòng nhập thu nhập từ trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, lãi tiền gửi tiết kiệm, cổ tức từ quỹ tín thá

c đầu tư trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, v.v. 

(Quy trình) 

(a) Vui lòng tích vào “Có”. 

 

 

 

(b) Vui lòng nhập "Thu nhập gộp". 

 

 

 

 

 

 

 

5. 配当所得 (Thu nhập từ cổ tức) [Giấy tờ đính kèm: Bảng kê chi tiết thể hiện số tiền thu nhập, v.v.] 

Vui lòng nhập nếu thu nhập này tương ứng với cổ tức chưa được khấu trừ thuế tại nguồn, v.v. hoặc cổ tức 

từ cổ phiếu niêm yết mà cổ đông lớn, v.v. nhận được, v.v. 

(Quy trình) 

(a) Vui lòng tích vào “Có”. 

 

 

 

(b) Vui lòng nhập 「収入」 (Thu nhập gộp) và 「所得」 (Thu nhập ròng). 
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6. 雑所得（業務・その他）(Thu nhập khác (Kinh doanh/Hoạt động khác)) [Giấy tờ đính kèm: Bảng kê chi tiết 

thể hiện số tiền thu nhập, v.v.] 

Nếu bạn có thu nhập phụ như là nhuận bút, phí giảng dạy, v.v, vui lòng nhập vào 「業務に係る雑所得」 
(Thu nhập khác liên quan đến kinh doanh). 

Nếu bạn có thu nhập từ lương hưu cá nhân, lương hưu tương hỗ, giao dịch tài sản tiền điện tử, v.v, vui lòng 

nhập vào 「その他の雑所得」 (Thu nhập khác liên quan đến hoạt động khác). 

(Quy trình) 

(a)Vui lòng tích vào “Có”. 

 

 

 

(b) Vui lòng nhấp 「業務に係る雑所得」 (Thu nhập khác liên quan đến kinh doanh). 

 

 

 

 

 

(c) Vui lòng nhấp 「業務１枚目」 (Kinh doanh – Trang số 1). 

 
(d) Vui lòng nhập 「収入」 (Thu nhập gộp) và 「必要経費」 (Kinh phí cần thiết). 

 

(e) Nếu bạn có từ 2 thu nhập khác liên quan đến kinh doanh trở lên, vui lòng nhấp vào dấu "+" rồi nhập thông 

tin tương tự như mục (d). 
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(f) Vui lòng nhập theo cách tương tự nếu bạn có 「その他の雑所得」 (Thu nhập khác). 

 

7. Cách nộp đối với các thu nhập khác ngoài thu nhập từ lương/lương hưu công, v.v. 

Đối với các thu nhập khác ngoài lương/lương hưu công, v.v, bạn có thể lựa chọn hình thức nộp là thu thông thư

ờng (tự nộp) hoặc thu đặc biệt (khấu trừ từ lương). Vui lòng lựa chọn cách nộp mà bạn mong muốn. 

(Quy trình) 

(a)Vui lòng tích vào “Có”. 

 

 

 

(b) Vui lòng lựa chọn 「給与から差引（特別徴収）」 (Khấu trừ từ lương (Thu đặc biệt)) hoặc 「自分で納付
（普通徴収）」 (Tự nộp (Thu thông thường)). 

 

 

Khi nhập xong, vui lòng nhấn 「次へ」 (Tiếp theo). 

 


